KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/KHỐI 3
(TỪ 11/1/2021 ĐẾN 15/1/2021)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
11/1
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	BA
12/1
	Anh văn
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	TƯ
13/1 
	Anh văn
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS
QPAN-NT
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Học hát bài : Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	NĂM
14/1
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy ( tt )
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	SÁU
15/1
	Tập làm văn
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II” Cắt, dán  chữ cái đơn”( tiết 1)
	MT, KNS
	LH

	
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N ( tt )
	KNS-NT
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Giữ gìn vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng ( tiết 1)
	
	



DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 20/ KHỐI 3
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
18/1
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Ở lại với chiến khu
	HCM, KNS,QPAN,NT
	LH

	
	TĐ-KC
	Ở lại với chiến khu
	HCM, KNS
QPAN,NT
	LH


	
	Toán
	Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế ( tt )
	HCM, KNS
	LH

	BA
19/1
	Anh văn
	GVNN
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Ở lại với chiến khu
	HCM, KNS, NT
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy ( tt )
	MT
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Ôn tập: Xã hội
	MT, KNS
	TP

	TƯ
20/1
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Chú ở bên Bác Hồ
	HCM, KNS
QPAN, NT
	BP


	
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 10 000
	
	

	
	LT&C
	Từ ngữ về Tổ quốc. Dấu phẩy
	HCM, KNS, NT
	BP

	
	Âm nhạc
	Học hát bài : Em yêu trường em ( tt )
	HCM, KNS
	LH

	NĂM
21/1
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Lò cò tiếp sức
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
	KNS
	


	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Thực vật
	MT, KNS
	LH

	SÁU
22/1
	Tập làm văn
	Báo cáo hoạt động
	KNS, NT
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II” Cắt, dán  chữ cái đơn”( tiết 2)
	MT, KNS
	LH

	
	Toán
	Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N ( tt )
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Giữ gìn vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng ( tiết 2)
	
	


(TỪ 18/1/2021 ĐẾN 22/1/2021)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 21/ KHỐI 3
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
25/1
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Ông tổ nghề thêu
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Ông tổ nghề thêu
	HCM, KNS
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Đạo đức
	Ôn tập
	KNS
	

	BA
26/1
	Anh văn
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Ông tổ nghề thêu
	KNS
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi: Lò cò tiếp sức
	MT
	LH

	
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
	
	

	
	TN-XH
	Thân cây
	MT, KNS
	LH

	TƯ
27/1
	Anh văn
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Tập đọc
	Bàn tay cô giáo
	KNS,NT
	

	
	Toán
	Luyện tập  
	
	

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Bài Cùng múa hát dưới ánh trăng
	KNS
	

	NĂM
28/1
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC: Lò cò tiếp sức ( tt )
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Bàn tay cô giáo
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	TN-XH
	Thân cây ( tt )
	MT, KNS
	LH

	SÁU
29/1
	Tập làm văn
	Nói về trí thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống
	KNS, NT
	

	
	Thủ công
	Đan nong mốt ( tiết 1)
	
	

	
	Toán
	Tháng năm
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Khi em là người chứng kiến vụ va chạm giao thông (tiết 1)
	
	


 (TỪ 25/1/2021 ĐẾN 29/1/2021)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 22/ KHỐI 3
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
1/2
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Nhà bác học và bà cụ
	KNS, NT
	

	
	TĐ-KC
	Nhà bác học và bà cụ
	KNS, NT
	

	
	Toán
	Tháng năm ( tt )
	
	

	
	Đạo đức
	Ôn tập ( tt )
	KNS
	

	BA
2/2
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Ê - đi – xơn
	KNS
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi: Lò cò tiếp sức
	MT
	LH

	
	Toán
	Hình tròn, tâm, đường tròn, bán kính
	
	

	
	TN-XH
	Rễ cây
	KNS
	

	TƯ
3/2
	Anh văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Cái cầu
	 KNS, NT
	

	
	Toán
	Thực hành: bài Tháng năm
	
	

	
	LT&C
	Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi
	KNS, NT
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Bài Cùng múa hát dưới ánh trăng ( tt )
	KNS
	

	NĂM
4/2
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC: Lò cò tiếp sức ( tt )
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Một nhà thông thái
	KNS
	

	
	Toán
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
	
	

	
	TN-XH
	Rễ cây ( tt )
	MT, KNS
	LH

	SÁU
5/2
	Tập làm văn
	Nói, viết về người lao động trí óc
	KNS, NT
	


	
	Thủ công
	Đan nong mốt ( tiết 2)
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: P
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Khi em là người chứng kiến vụ va chạm giao thông( tiết 2)
	
	


 (TỪ 1/2/2021 ĐẾN 5/2/2021)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 23/ KHỐI 3
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
15/2
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Nhà ảo thuật
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Nhà ảo thuật
	HCM, KNS
	LH

	
	Toán
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Tôn trọng đám tang
	HCM, KNS
	LH

	BA
16/2
	Anh văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Nghe nhạc
	KNS, NT
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC: Chuyền bóng tiếp sức
	MT
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Lá cây
	
	

	TƯ
17/2
	Anh văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Chương trình xiếc đặc sắc
	KNS
	

	
	Toán
	Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
	
	

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Giới thiệu một số hình nốt nhạc
	KNS
	

	NĂM
18/2
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC: Chuyền bóng tiếp sức
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
	HCM, KNS, NT
QPAN
	LH


	
	Toán
	Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
	KNS
	

	
	TN-XH
	Khả năng kì diệu của lá cây
	MT, KNS
	LH

	SÁU
19/2
	Tập làm văn
	Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
	KNS
	


	
	Thủ công
	Đan nong đôi ( tiết 1)
	
	

	
	Toán
	Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: Q
	KNS, NT
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nhìn thấy vật cản không an toàn trên đường giao thông( tiết 1)
	
	


(TỪ 15/2/2021 ĐẾN 19/2/2021)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU




[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 24/ KHỐI 3
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
22/2
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	Tập đọc
	Đối đáp với vua
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đối đáp với vua
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Đạo đức
	Tôn trọng đám tang ( tt )
	HCM, KNS
	LH

	BA
23/2
	Anh văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đối đáp với vua
	KNS
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân: Ném trúng đích
	MT
	LH

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	TN-XH
	Hoa
	MT, KNS
	LH

	TƯ
24/2
	Anh văn
	GV bộ môn dạy
	
	

	
	Tập đọc
	Tiếng đàn
	KNS, NT
	

	
	Toán
	Làm quen với chữ số La Mã
	
	

	
	LT&C
	Từ ngữ về nghệ thuật, Dấu phẩy
	KNS, NT
	

	
	Âm nhạc
	Ôn tập
	KNS
	

	NĂM
25/2
	Mĩ thuật
	GV bộ môn dạy.
	
	

	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân: Ném trúng đích ( tt )
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Tiếng đàn
	HCM, KNS
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Quả
	MT, KNS
	LH

	SÁU
26/2
	Tập làm văn
	Nghe kể: Người bán quạt may mắn
	KNS, NT
	

	
	Thủ công
	Đan nong đôi ( tiết 2)
	
	

	
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: R
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nhìn thấy vật cản không an toàn trên đường giao thông
( tiết 2)
	
	


 (TỪ 22/2/2021 ĐẾN 26/2/2021)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

